
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân an, ngày 9 tháng 11 năm 2018

Tên lớp học

CĐ.CGKL-16 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CGKL-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tiện 3 Tiện 3 Tiện 3

3H 4H 4H

T. BẢO ANH T. BẢO ANH T. BẢO ANH

SHCN- X.CƠ KHÍ  XƯỞNG.CƠ KHÍ  XƯỞNG.CƠ KHÍ

CHIỀU AUTOCAD AUTOCAD

4H 4H

THẦY N.VINH THẦY N.VINH

XƯỞNG.CNC XƯỞNG.CNC

TUẦN 50/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN: 

CAO HOÀI BẢO 

ANH

SHCN

7h-7h45'

THỜI KHÓA BIỂU KHOA CƠ KHÍ
(Từ ngày 12  tháng 11 năm 2018 đến ngày 17  tháng 11 năm 2018)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h, Buổi tối lúc 18h  (Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút,  Tích hợp: 60 

phút). 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hằng tuần (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45').

1

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

2

Buổi 

học

Môn dạy / Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TÔ DUY 

NGHIỆP

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN



TC.CGKL-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

TC.HÀN-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tiện cơ bản Tiện cơ bản

3H 4H

T. BẢO ANH T. BẢO ANH

SHCN-X. TIỆN XƯỞNG. TIỆN

CHIỀU Tiện cơ bản Tiện cơ bản Tiện cơ bản

4H 4H 4H

T. BẢO ANH T. BẢO ANH T. BẢO ANH

XƯỞNG. TIỆN XƯỞNG. TIỆN XƯỞNG. TIỆN

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG

CHIỀU

CĐ.CNOT1-16

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG BDSC HT Khí nén Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử BDSC HT Khí nén

3H 4H 4H 4H 3H

THẦY A.TUẤN THẦY ĐỨC THẦY ĐỨC THẦY ĐỨC THẦY A.TUẤN

SHCN.X.KHÍ NÉN (M) X.CNOT X.CNOT X.CNOT SHCN.X.KHÍ NÉN (M)

3

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRẦN NGUYỄN 

TRƯỜNG TRÍ

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

4

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ THỊ BẢO 

TRÂM

TC.LĐTBCK-17

CĐ.LĐTBCK-17

HỌC 

DOANH NGHIỆP

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP
5

Buổi 

học

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN TTTN

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

HỌC 

DOANH NGHIỆP

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

LÊ THỊ BẢO 

TRÂM

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

6

SHCN

7h-7h45'

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

TRƯƠNG VĂN 

PHÚC



CHIỀU BDSC HT Khí nén BDSC HT Khí nén BDSC HT Khí nén BDSC HT Khí nén

3H 3H 3H 3H

THẦY A.TUẤN THẦY A.TUẤN THẦY A.TUẤN THẦY A.TUẤN

SHCN.X.KHÍ NÉN (M) SHCN.X.KHÍ NÉN (M) SHCN.X.KHÍ NÉN (M) SHCN.X.KHÍ NÉN (M)

CĐ.CNOT2-16

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Hệ thống phanh ABS
BDSC Bơm cao áp điều 

khiển ĐT
Hệ thống phanh ABS

BDSC Bơm cao áp điều 

khiển ĐT

BDSC Bơm cao áp điều 

khiển ĐT

3H 3H 3H 3H 3H

THẦY HÒA THẦY M.TÂM THẦY HÒA THẦY M.TÂM THẦY M.TÂM

SHCN. XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CĐ.CNOT1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Tin hoc Động cơ dầu Động cơ dầu Tin hoc

4H 4H 4H 4H

CÔ TRANG T.NGỌC ĐẠT T.NGỌC ĐẠT CÔ TRANG

SHCN.PHÒNG.C2 XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT PHÒNG.C2

CHIỀU

CĐ.CNOT2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
BDSC HTNL 

động cơ diesel

TRANG BỊ ĐIỆN

 Ô TÔ

TRANG BỊ ĐIỆN

 Ô TÔ

Dung sai - Đo lường 

kỷ thuật

4H 4H 4H 4H

THẦY N.ĐẠT THẦY QUANG THẦY QUANG THẦY THỊNH

XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.NGUỘI(LT) XƯỞNG.HÀN PHÒNG B2

CHIỀU TIN HỌC
BDSC HTNL 

động cơ diesel

4H 4H

THẦY VINH THẦY N.ĐẠT

PHÒNG C3 XƯỞNG.CNOT

9

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

13h-13h45'

7

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

8

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

THÁI NGỌC 

ĐẠT

GVCN: 

NGUYỄN DUY 

CƯỜNG

TỐI

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN: 

NGÔ KHÁNH 

THU



TC.CNOT1-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG LT Phun xăng điện tử Nguội cơ bản Nguội cơ bản

3H 4H 4H

THẦY ĐỨC THẦY CHINH THẦY CHINH

SHCN.X.CNOT (Mới) XƯỞNG.NGUỘI XƯỞNG.NGUỘI

CHIỀU Nguội cơ bản  Phun xăng điện tử  Phun xăng điện tử

4H 4H 4H

THẦY CHINH THẦY ĐỨC THẦY ĐỨC

XƯỞNG.NGUỘI XƯỞNG.CNOT (Mới) XƯỞNG.CNOT (Mới)

TC.CNOT2-17

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
SC bộ chế 

hòa khí 
ĐTCB Trang bị điện ô tô

3H 4H 4H

THẦY QUANG THẦY ĐẠT THẦY ĐỨC

SHCN..X.CNOT PHÒNG B1 XƯỞNG.CNOT (Mới)

CHIỀU Trang bị điện ô tô Trang bị điện ô tô Nguội cơ bản Nguội cơ bản

4H 4H 4H 4H

THẦY ĐỨC THẦY ĐỨC THẦY CHINH THẦY CHINH

XƯỞNG.CNOT (Mới) XƯỞNG.CNOT (Mới) XƯỞNG.NGUỘI XƯỞNG.NGUỘI

CĐ.CNOT-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vật liệu học TIN HỌC Pháp luật Vật liệu học

4H 4H 2H 4H

THẦY TÂN CÔ HOANH CÔ HẠNH THẦY TÂN

SHCN.PHÒNG D1 PHÒNG C3 PHÒNG.D4 PHÒNG B2

CHIỀU
Thi Kỹ thuật chung ô 

tô
Pháp luật Thể dục

4H 4H 3H-bắt đầu từ 13h45'

THẦY M.TÂM CÔ HẠNH T.TRƯỜNG TRÍ

X.CNOT PHÒNG.D4 SÂN TRƯỜNG

GVCN:

ĐẶNG QUANG 

VINH

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN: 

NGUYỄN THỊ 

ĐỖ QUYÊN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

12

Buổi 

học

11

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

TRẦN MINH 

ĐỨC

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

10



TC.CNOT1-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ATLĐ Thể dục

4H 3H

T. HỮU TRÍ T.TRƯỜNG TRÍ

PHÒNG D4 SÂN TRƯỜNG

CHIỀU ANH VĂN ANH VĂN

3H 4H

THẦY PHÚC THẦY PHÚC

SHCN.PHÒNG.D4 PHÒNG.D4

TC.CNOT2-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG ĐTCB ĐTCB ĐTCB

3H 4H 4H

CÔ NGUYỆT CÔ NGUYỆT CÔ NGUYỆT

SHCN.PHÒNG B5 PHÒNG B5 PHÒNG B5

CHIỀU ANH VĂN Thể dục Vật liệu học ANH VĂN

4H 3H-bắt đầu từ 13h45' 2H 4H

THẦY PHÚC T.TRƯỜNG TRÍ THẦY TÂN THẦY PHÚC

PHÒNG.D4 SÂN TRƯỜNG PHÒNG B2 PHÒNG.D4

CĐ.CGKL-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật

3H 4H

THẦY ĐỆ THẦY ĐỆ

SHCN.X.HÀN(LT) X.HÀN(LT)

CHIỀU Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật

4H 2H

THẦY ĐỆ THẦY ĐỆ

X.HÀN(LT) X.HÀN(LT)

GVCN:

VÕ THANH 

TUẤN

15

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

13

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM HỮU 

NGHĨA

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

14

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

PHẠM THI THU 

TRANG



TC.CGKL-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG THỂ DỤC
Dung sai-Đo lường 

KT

3H 2H

THẦY TRÍ THẦY NGHIỆP

 SÂN TRƯỜNG PHÒNG B2

CHIỀU
Dung sai-Đo lường 

KT

Dung sai-Đo lường 

KT
ATLĐ

3H 2H 2H

THẦY NGHIỆP THẦY NGHIỆP THẦY H.TRÍ

SHCN.PHÒNG B2 PHÒNG D1 PHÒNG D1

TC.CNOT3-18

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
THI TIN HỌC 

(NHÓM 1)
Vẽ kỹ thuật Kỹ thuật chung ô tô Kỹ thuật chung ô tô

4H 4H 4H

THẦY VINH THẦY SƠN THẦY HÒA THẦY HÒA

PHÒNG C3 PHÒNG D1 XƯỞNG.CNOT XƯỞNG.CNOT

CHIỀU Vẽ kỹ thuật

4H

THẦY SƠN

PHÒNG D1

TC.LĐTBCK-18


Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

SÁNG
Đo kiểm kích thước 

và vị trí
THỂ DỤC Vẽ kỹ thuật

Đo kiểm kích thước và 

vị trí

3H 3H 4H 3H

THẦY N.VINH THẦY TRÍ THẦY SƠN THẦY N.VINH

XƯỞNG.CNC(LT)  SÂN TRƯỜNG XƯỞNG.CNC (LT) XƯỞNG.CNC(LT)

18

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

SHCN

7h-7h45'

16

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

LÊ BÁ HUYỀN

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

17

Buổi 

học

Môn dạy /Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

GVCN:

NGUYỄN VĂN 

QUANG

SHCN

7h-7h45'

SHCN

13h-13h45'

GVCN:

LÊ VĨNH CHINH



CHIỀU Vẽ kỹ thuật ATLĐ

4H 2H

THẦY SƠN THẦY H.TRÍ

SHCN.PHÒNG D1 PHÒNG D1

                                    PHÒNG ĐÀO TẠO

                                  ĐỖ THANH PHONG

SHCN

13h-13h45'










